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Abstract: The smart school is a technology-based teaching-learning institution for preparing students in the Information Age. To achieve smart school objectives, the use of Information and Communication Technology (ICT), as major pillar of smart school, play many roles in a smart school from facilitating teaching and learning activities to assisting with school management. However, the teachers need to take note on several matters in managing problems which arise from the activities planned. The purpose of this research is to identify how the teachers manage problems, teacher training, information technology (IT) infrastructure, and curriculum design to meet the challenges of the ICT era.
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1. Mở đầu
Trong thời đại kỹ thuật số, việc ứng dụng và sử dụng công nghệ thông tin trong công tác dạy và học rất quan trọng vì chúng giúp cho sinh viên cơ hội để học hỏi và áp dụng các kỹ năng cần thiết trong thế kỷ 21. Vì vậy, việc nghiên cứu các rào cản và thách thức liên quan trong việc ứng dụng công nghệ thông tin trong dạy và học có thể hỗ trợ giáo viên, các nhà quản lý và các bộ phân liên quan trong việc khắc phục những trở ngại đó. Từ đó đề xuất giải pháp để cho trường hoàn thành mục tiêu trở thành nhà trường thông minh trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Nhìn chung, những rào cản then chốt và thách thức chủ yếu trong việc sử dụng các công cụ công nghệ thông tin của các giáo viên là: khả năng tiếp cận hạn chế, khả năng kết nối mạng, hạn chế trong việc hỗ trợ kỹ thuật, thiếu đào tạo hiệu quả, hạn chế về mặt thời gian và thiếu năng lực xử lý công nghệ thông tin của giáo viên. Hy vọng rằng kết quả của nghiên cứu này cung cấp thông tin phù hợp và giới thiệu cho những người chịu trách nhiệm cho việc tích hợp các công nghệ mới vào giảng dạy học và quá trình học tập.
2. Nội dung nghiên cứu
Công nghệ thông tin và truyền thông (ICT) đã thay đổi cách học truyền thống, dùng bảng đen phấn trắng để truyền đạt thông tin. ICT cung cấp nhiều khả năng học tập hơn cho sinh viên. Bên cạnh đó, ICT có thể nâng cao chất lượng giảng dạy và học tập bằng cách cung cấp quyền truy cập vào một loạt các nguồn tài nguyên giáo dục khác nhau từ các trường có liên kết. ICT cũng có thể cải thiện việc quản lý giáo dục hiệu quả hơn thông qua các quy trình hành chính, bao gồm cả nguồn nhân lực quản lý, giám sát và đánh giá, và các nguồn tài nguyên chia sẻ [a]. ICT đóng một vai trò quan trọng trong việc tạo ra một mô hình mới và cải tiến của việc dạy và học [b][c]. Trong thực tế, [d] chỉ ra rằng khi học sinh đang sống trong thế giới số với các văn bản điện tử mà hầu hết việc đọc và viết được thực hiện trên màn hình điện tử.
Trong nhiều nghiên cứu, về tổng quát thì các giáo viên thường gặp những rào cản và thách thức sau đây khi ứng dụng ICT vào công tác dạy và học. Nhưng rào cản đó bao gồm:
Các hạn chế về máy tính, sự bảo trì chúng và đường truyền internet.
Kỹ năng IT của giáo viên không được đào tạo chu đáo.
Những hạn chế về mặt hỗ trợ kỹ thuật.
Hạn chế về thời gian.
2.1. Các hạn chế về máy tính, sự bảo trì chúng và đường truyền internet
Dù các trường đã được sự hỗ trợ nhiều về cơ sở vật chất và kinh phí hoạt động, tuy nhiên hầu hết các giáo viên thường cảm thấy không hài lòng về cơ sở vật chất của trường. Các vấn đề tồn tại về thiết bị công nghệ thông tin bao gồm:
Các máy tính trong lớp học và phòng thí nghiệm không được bảo trì thường xuyên. 
Hầu hết các máy tính đều cũ và đa số đều không hoạt động tốt 
và thỉnh thoảng chúng đã được đưa ra khỏi lớp. 
Điều này dẫn đến việc sinh viên phải chia sẻ máy tính và khi họ ngồi lại với nhau để chia sẻ máy tính thì họ bắt đầu nói chuyện.
Các nghiên cứu cũng chỉ ra rằng việc thiếu tiếp cận với nguồn tài nguyên internet, là rào cản ngăn không cho giáo viên tích hợp công nghệ mới vào giáo dục.
Nhiều nghiên cứu chỉ ra một số lý do thiếu tiếp cận với công nghệ. Ở một số nơi giáo viên than phiền về việc khó khăn để có quyền truy cập vào máy tính. Theo BECTA (British Educational Communications and Technology Agency) [e], vấn đề không chỉ năng ở khả năng của phần cứng và phần mềm mà còn phụ thuộc vào các tài liệu của ICT trong trường học. Nó có thể là kết quả của việc xây dựng các tài nguyên ICT nghèo nàn, kém chất lượng. Phần cứng và phần mềm không phù hợp hoặc hạn chế quyền tiếp cận cá nhân cho giáo viên [f].
Những thách thức liên quan đến khả năng tiếp cận công nghệ mới cho giáo viên được phổ biến rộng rãi ở nhiều quốc gia khác nhau. Pelgrum [g] khảo sát từ 26 quốc gia về những trở ngại chính để triển khai thực hiện của ICT trong trường học. Ông kết luận rằng bốn trong số mười rào cản hàng đầu liên quan đến khả năng tiếp cận của ICT. Những rào cản này là các đơn vị không đầy đủ của máy tính, thiết bị ngoại vi không đủ, không đủ số lượng các bản sao của phần mềm, và truy cập Internet trực tiếp không đủ. Toprakci [l] cũng tìm thấy rằng việc thiếu thốn máy tính, máy đời cũ làm chậm đi hệ thống ICT, và sự khan hiếm của các phần mềm giáo dục tại các trường học đã là các rào cản để triển khai thành công của ICT trong trường học. Tương tự, Al‐Alwani [h] cũng chỉ ra những rào cản trên làm ngăn trở công nghệ tích hợp trong các trường học tại Ả rập Saudi.
Tốc độ đường truyền Internet cũng là một rào cản lớn nhất của giáo viên. Việc tìm kiếm tài liệu trên Internet, tải chúng về, hoặc đưa cho các sinh viên trên một đường truyền internet không ổn định là một cực hình đối với giáo viên. Với thời gian được lập kế hoạch trước cho một bài học, việc chậm trễ có thể làm cháy giáo án cũng như sinh ra thời gian chết trong buổi dạy. Một số giáo viên đã chữa cháy bằng cách in sẵn các slide, bài tập ra giấy để phát cho sinh viên.
2.2. Kỹ năng IT của giáo viên không được đào tạo chu đáo
Thách thức thường xuyên nhất được đề cập trong các tài liệu là thiếu đào tạo hiệu quả kỹ năng IT cho giáo viên. Theo kết quả nghiên cứu của Pelgrum [g] cho rằng khó có đủ cơ hội đào tạo cho giáo viên trong việc sử dụng ICT trong một môi trường lớp học. Tương tự như vậy, Beggs [m] phát hiện ra rằng một trong ba rào cản hàng đầu của giáo viên về việc sử dụng về công nghệ thông tin trong giảng dạy là sự thiếu đào tạo. Các nghiên cứu gần đây ở Thổ Nhĩ Kỳ như Toprakci [l] cũng chỉ ra điều đó.
Theo BECTA [e], vấn đề đào tạo chắc chắn là phức tạp bởi vì quan trọng là nó phải xem xét một số thành phần để đảm bảo tính hiệu quả đào tạo. Đây là thời gian để đào tạo, đào tạo sư phạm, đào tạo kỹ năng, và đào tạo ban đầu cho giáo viên việc sử dụng công nghệ thông tin. Vì lẽ đó, nghiên cứu mới đây của Gomes [k] liên quan đến các đối tượng khác nhau đã kết luận rằng thiếu đào tạo về kiến thức kỹ thuật số, thiếu sư phạm và đào tạo giáo khoa trong cách sử dụng công nghệ thông tin trong lớp học và thiếu đào tạo liên quan đến sử dụng công nghệ trong lĩnh vực chuyên môn cụ thể là rào cản cho việc sử dụng công nghệ mới thực hành trong lớp học. Một số các báo cáo từ các nhà nghiên cứu Ả rập Saudi cũng nêu lý do lý do tương tự cho những thất bại trong việc sử dụng công nghệ giáo dục: sự yếu kém của đào tạo giáo viên trong việc sử dụng máy vi tính,
Đào tạo nghiệp vụ sư phạm cho giáo viên, chứ không phải chỉ đơn giản là đào tạo họ để sử dụng các công cụ công nghệ thông tin, là một vấn đề quan trọng (BECTA, 2004) [e]. Cox et al. [n] lập luận rằng nếu giáo viên phải được thuyết phục về giá trị của việc sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy, đào tạo của họ nên tập trung vào các vấn đề sư phạm. Các kết quả của nghiên cứu của Cox et al. [n] cho thấy sau khi giáo viên đã tham dự các khóa học phát triển nghề nghiệp trong lĩnh vực CNTT họ vẫn không biết làm thế nào để sử dụng công nghệ thông tin trong lớp học của mình; thay vào đó họ chỉ biết làm thế nào để chạy một máy tính và thiết lập một máy in. Họ giải thích rằng điều này là do các khóa học chỉ tập trung vào giáo viên chỉ thao tác lại các kỹ năng công nghệ thông tin cơ bản và không thường dạy giáo viên làm thế nào để phát triển các khía cạnh sư phạm của công nghệ thông tin. Phù hợp với nghiên cứu của Cox et al. [n], Balanskat et al. [f] đã chỉ ra rằng đào tạo giáo viên không phù hợp không giúp giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong lớp học và trong các bài học chuẩn bị. Họ khẳng định rằng điều này là do chương trình đào tạo không tập trung vào thực hành sư phạm của giáo viên liên quan đến công nghệ thông tin nhưng việc phát triển các kỹ năng công nghệ thông tin.
Theo Balanskat et al. [f], đào tạo không đầy đủ hoặc không phù hợp dẫn đến giáo viên cũng không chuẩn bị đầy đủ và cũng không đủ tự tin để thực hiện tích hợp đầy đủ các công nghệ thông tin trong lớp học. Newhouse [o] tuyên bố “giáo viên cần phải không chỉ là máy tính biết chữ nhưng họ cũng cần phải phát triển kỹ năng trong việc tích hợp sử dụng máy tính vào giảng dạy của họ / các chương trình học tập” (tr. 45).
2.3. Hạn chế về hỗ trợ kỹ thuật
Ta có thể gặp các lời than phiền từ những giáo viên như sau:
“Trong trường chúng tôi không có nhiều cán bộ kỹ thuật. Bạn phải học cách làm mọi thứ một mình. Bạn cần phải học cách sống sót trong tình trạng này.” [i]
[bookmark: _GoBack]“Tôi không phải là một người am hiểu về IT và trong trường này không có nhiều sự hỗ trợ kỹ thuật từ các kỹ thuật viên. Tôi luôn có vấn đề kết nối máy tính xách tay với màn hình LCD, hệ thống âm thanh, làm trình chiếu và kết nối với internet” [i]
Nếu không có cả hỗ trợ kỹ thuật tốt trong các tài nguyên trên lớp và toàn trường, giáo viên không thể được dự kiến sẽ vượt qua những trở ngại ngăn cản họ từ việc sử dụng ICT [j]. Pelgrum [g] nhận thấy rằng theo quan điểm của giáo viên một trong những rào cản đầu đến việc sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục là thiếu hỗ trợ kỹ thuật. 
Báo cáo của BECTA [e] năm 2004 tuyên bố “nếu tồn tại việc thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật có sẵn trong một trường học, sau đó có khả năng là bảo trì kỹ thuật sẽ không được thực hiện thường xuyên, dẫn đến một nguy cơ cao của sự cố kỹ thuật” (tr. 16). Nhiều giáo viên trong số những người trả lời khảo sát BECTA (2004) chỉ ra rằng lỗi kỹ thuật có thể không khuyến khích họ sử dụng công nghệ thông tin trong giảng dạy của mình vì sợ bị phá vỡ trong một bài học. Trong giảng dạy, một số nghiên cứu chỉ ra rằng thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật là một rào cản chính để sử dụng công nghệ. Theo Gomes [k], việc tích hợp công nghệ thông tin trong giảng dạy cần một kỹ thuật viên và nếu một giáo viên thiếu hỗ trợ kỹ thuật có thể là một trở ngại. Ở Thổ Nhĩ Kỳ, Toprakci [l] phát hiện ra rằng thiếu sự hỗ trợ kỹ thuật là một trong hai rào cản chính làm cho việc tích hợp ICT trong giáo dục khoa học trong nhà trường và có thể được coi là “nghiêm trọng”. 
2.4. Hạn chế về thời gian
Thách thức tiếp theo, giúp ngăn chặn các giáo viên sử dụng công nghệ thông tin trong giáo dục là thiếu thời gian. Trong một cái nhìn rõ ràng hơn, việc thiếu thời gian ở đây đề cập đến số lượng hạn chế về thời gian giáo viên có trong các bài học của mình với các sinh viên. Với 45 phút được phân bổ cho từng tiết học và việc lập kế hoạc cho nội dung môn học có thể chi tiết đến từng tiết học thì bất cứ một sự chậm trễ nào cũng sẽ gây nhiều khó khăn cho giáo viên để hoàn thành những gì họ đã lên kế hoạch cho các sinh viên. Để mô tả tình trạng này, Rinie từ một trường trung học tại Kuala Lumpur đã giải thích rằng:
Rất nhiều thời gian sẽ bị lãng phí khi chúng ta sử dụng công nghệ thông tin. Giống như những gì tôi đã nói trước đó, khi bạn chỉ có một khoảng thời gian của tiếng Anh, bạn chỉ có 40 phút. Khi bạn sử dụng phòng thí nghiệm máy tính, học sinh cần một thời gian để đạt được điều đó. Nếu bạn may mắn, màn hình LCD là alright và nó có thể phát hiện máy tính xách tay của bạn. Nếu bạn không, bạn sẽ dành nhiều thời gian với các vấn đề kỹ thuật. Thậm chí nếu bạn có thời gian tăng gấp đôi, bạn vẫn không có đủ thời gian để hoàn thành những gì bạn có kế hoạch để làm với các sinh viên.
Những phát hiện của phần này dưới những thách thức của việc sử dụng công nghệ thông tin cho thấy sự thiếu hụt của các máy tính hoạt động tốt, thiếu bảo dưỡng thiết bị công nghệ thông tin, kết nối internet chậm trong các trường học và các thiếu thời gian là một trong những thách thức cản trở giáo viên từ sử dụng ICT trong giảng dạy. 
3. Kết luận
Nghiên cứu này là có liên quan đến việc xác định nhận thức trong việc thực hiện các công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập trong lớp học giữa các giáo viên. Hơn nữa, nó xem xét những thách thức của việc sử dụng các công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập trong lớp học giữa các giáo viên và công nhận hiệu quả của mức độ của các công cụ công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ giảng dạy trên lớp và học tập. Dựa trên nghiên cứu những phát hiện chỉ ra rằng mức trung bình của nhận thức trong việc thực hiện các công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập trong lớp học giữa các giáo viên trung học, trình độ cao về những thách thức của việc sử dụng các công cụ công nghệ thông tin trong giảng dạy và học tập trong lớp học giữa các giáo viên và công nhận tính hiệu quả về mức độ của các công cụ công nghệ thông tin trong việc hỗ trợ dạy và học trong lớp học.
Với sự ra đời của ICT trong giáo dục, giáo viên tạo niềm tin của mình về vai trò của công nghệ thông tin như một công cụ giảng dạy, giá trị của công nghệ thông tin cho kết quả học tập của sinh viên và sự tự tin của riêng cá nhân của họ và năng lực. Những rào cản là bên ngoài cho giáo viên và bao gồm thiếu nguồn lực, thời gian, tiếp cận và hỗ trợ kỹ thuật. Các phát hiện của nghiên cứu này cho thấy rằng giáo viên vẫn đưa ra bình luận về những rào cản trong việc thực hiện các công cụ công nghệ thông tin tại trường học trong giảng dạy và học tập.
Kết quả nghiên cứu của CACHIA và Ferrari [p] đã chỉ ra rằng giáo viên kết hợp các nguồn lực khác nhau trong giảng dạy của họ, cũng như sử dụng các chế độ khác nhau của công nghệ thông tin với gần hai phần ba tuyên bố sử dụng công nghệ (63%) và trang web (62%). Dù sao, nó cũng là điều hiển nhiên rằng sách giáo khoa vẫn được coi là cơ bản trong hệ thống giáo dục. Gần hai phần ba số người được hỏi chúng tôi (64%) luôn luôn hoặc thường xuyên theo sách giáo khoa trong giảng dạy của họ. Công nghệ quan trọng cho việc học tập như máy tính (98%) và phần mềm giáo dục (93%) được xếp hạng là công nghệ hàng đầu của người trả lời của CACHIA và Ferrari [p] nghiên cứu. Mặt khác, nghiên cứu của chúng tôi cho thấy, tỷ lệ sử dụng ICT trong giảng dạy chỉ ở mức độ trung bình. Tuy nhiên, cũng có nhiều giáo viên sử dụng máy tính với các phần mềm giảng dạy trong lớp học để trình bày hay chứng minh ví dụ cho học sinh. Họ cũng thích sử dụng máy tính để truy cập vào kết quả của học sinh và theo dõi sự tiến bộ của họ.
Mặc dù những nỗ lực hiện tại tích hợp công nghệ thông tin trong các trường học, nhiều gia đình đặc biệt tại các khu vực nông thôn vẫn không biết làm thế nào để sử dụng các công cụ công nghệ thông tin trong cuộc sống hàng ngày của họ. Họ thậm chí không biết làm thế nào để kiểm tra kết quả của con cái họ trong các hệ thống hiện có. Không phải tất cả nhà có máy tính và các phương tiện Internet để sử dụng hàng ngày. Về vấn đề này, thách thức chính là cung cấp các công cụ công nghệ thông tin phù hợp với cả khu vực đô thị và nông thôn một cách hiệu quả.
Nghiên cứu này sẽ cung cấp thông tin vô giá đối với các giám đốc nhà trường cũng như các nhà hoạch định chính sách giáo dục về bản chất của sự đóng góp ICT đến quá trình học tập giảng dạy. Kể từ khi thái độ và nhận thức của giáo viên rất quan trọng để làm sao có hiệu quả một sự đổi mới được thực hiện, điều quan trọng là để đánh giá như thế nào giáo viên nhận thức đổi mới này và hiệu quả của nó như là một công cụ để tăng cường dạy và học. Nó cũng được hy vọng rằng nghiên cứu này sẽ góp phần vào việc phát triển nền tảng kiến thức và thế hệ thế kỷ 21 liên quan đến việc sử dụng ICT trong giáo dục tại Việt nam.
Trong các nghiên cứu tương lai tập trung hơn nên được đưa ra trên các chiến lược và chính sách để giải quyết các rào cản đối với các giáo viên trong việc sử dụng các công cụ công nghệ thông tin trong dạy và học quản lý. Nếu những rào cản đối mặt bởi các giáo viên có thể được khắc phục, đó là một bước tiến để nâng cao kết quả học tập sinh viên của chúng tôi. Các nghiên cứu thực hiện với sự phối cùng giới có thể cung cấp phân tích thích hợp hơn trong đó nhận thức giới tính có thể được phân tích.
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